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Môn: TOÁN
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi thứ nhất



Câu 1: (5 điểm). Cho dãy số   xác định bởi:



a). Chứng minh rằng .

b). Tính .


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 2: (5 điểm). Xét hàm số  đơn ánh và thỏa mãn


  với mọi  

a) Tìm tất cả các hàm số  thỏa mãn đề bài.



b) Giả sử  với . Tìm giá trị nhỏ nhất của  










Câu 3: (5 điểm). Cho tam giác  nhọn, không cân, nội tiếp trong đường tròn  Một đường tròn  thay đổi, luôn đi qua  và cắt các cạnh  theo thứ tự ở  Gọi  lần lượt là các điểm đối xứng với  qua trung điểm các cạnh  

a) Chứng minh rằng trung điểm  luôn thuộc một đường thẳng cố định.









b) Trên cung nhỏ và cung lớn  của , lần lượt lấy các điểm  sao cho  tiếp xúc trong với Phân giác trong của các góc  cắt nhau ở  Chứng minh rằng đường tròn  luôn tiếp xúc với đường thẳng  




Câu 4: (5 điểm). Trên mặt phẳng tọa độ  cho  là tập hợp các điểm  thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: 

i)  

ii)  

a) Tính số phần tử của  




b) Hỏi có bao nhiêu tập  gồm 2023 phần tử của  sao cho  không chứa hai điểm nào có cùng hoành độ hoặc cùng tung độ ?
---------------HẾT---------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
  Họ tên thí sinh: …………………………………… Số báo danh: …………………….……….……….….….
  Chữ ký của cán bộ coi thi 1:………………………. Chữ ký của cán bộ coi thi 2:…………………….……….

	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TỈNH BÌNH DƯƠNG 
	KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG THPT
DỰ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: TOÁN
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề
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HƯỚNG DẪN CHẤM THI
( Hướng dẫn chấm thi gồm 05 trang)
I. Hướng dẫn chung
1. Thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì vẫn cho đủ điểm số từng phần như Hướng dẫn chấm thi quy định Tổ chấm thảo luận và thống nhất thang điểm chấm cho những bài có cách giải khác với đáp án trong Hướng dẫn chấm thi và ghi thành biên bản chấm thi.
2. Việc chi tiết hóa điểm số trong từng câu (nếu có) trong Hướng dẫn chấm thi thì phải bảo đảm không làm sai lệch Hướng dẫn chấm thi và phải được thống nhất thông qua biên bản của Tổ chấm.
3. Điểm từng câu và toàn bài không làm tròn (tính đến 0,25 điểm).
II Đáp án và thang điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(5 điểm)
	
Cho dãy số   xác định bởi:



a). Chứng minh rằng .

b). Tính .

	
	
a). Chứng minh được 
	0,5

	
	

Suy ra . Suy ra dãy  tăng.
	1,0

	
	
Giả sử  ta có 

 Vô lí.

Vậy 
	1,0

	
	
b) Từ , 
Suy ra 


	0,5

	
	

Suy ra  .

	0,5

	
	
Suy ra .
	1,0

	
	
Suy ra .
	0,5

	Câu 2:
 (5 điểm)
	
Xét hàm số  đơn ánh và thỏa mãn


  với mọi  

a) Tìm tất cả các hàm số  thỏa mãn đề bài.



b) Giả sử  với . Tìm giá trị nhỏ nhất của  

	
	
a) Trong đề bài, thay  ta có

.

Đổi vai trò  và so sánh hai vế trái, ta có 

.

Từ tính đơn ánh, ta có  hay

.
	1,0

	
	

Đặt  thì .







Đặt  (*) thì  nên điều kiện của cặp số  để tồn tại  thỏa (*) là  và , tương đương .



Do đó ta có  với mọi . Từ đây ta sẽ chỉ ra  là hàm hằng. Thật vậy, 
	1,0

	
	
Trước hết ta có , từ đây quy nạp được:


 nên 
	0,5

	
	


Tương tự thì  nên cũng có Do đó,  là hàm hằng. 


Thay vào ta có  với  thử lại ta thấy thỏa.
	1,0

	
	
b) Do  nên thay vào điều kiện đề bài, ta có


 hay .
	0,5

	
	



Ta có  . Đặt , BĐT trên trở thành  hay .
	0,5

	
	



Do  nên , mà  nên  


Vậy nên giá trị nhỏ nhất của  là  
	0,5

	Câu 3: 
(5 điểm)  
	








Cho tam giác  nhọn, không cân, nội tiếp trong đường tròn  Một đường tròn  thay đổi, luôn đi qua  và cắt các cạnh  theo thứ tự ở  Gọi  lần lượt là các điểm đối xứng với  qua trung điểm các cạnh  

a) Chứng minh rằng trung điểm  luôn thuộc một đường thẳng cố định.









b) Trên cung nhỏ và cung lớn  của , lần lượt lấy các điểm  sao cho  tiếp xúc trong với Phân giác trong của các góc  cắt nhau ở  Chứng minh rằng đường tròn  luôn tiếp xúc với đường thẳng  

	
	[image: ] 
	

	
	




a) Gọi  lần lượt là trung điểm  thì dễ thấy tứ giác  là hình bình hành. Vì  là các đường trung bình nên  Ta có

, không đổi.
	1,0

	
	




Tam giác  có  cố định, hai cạnh song song với  và có tỷ lệ không đổi nên đường trung tuyến  của nó sẽ có phương không đổi. Suy ra đường thẳng cố định,  câu a đã được chứng minh. 
	1,0

	
	




b) Xét ba đường tròn  có các trục đẳng phương của các cặp đường tròn là  tiếp tuyến của  ở  nên chúng phải đồng quy tại  



Chứng minh tương tự thì tiếp tuyến của  ở  cũng đi qua  
	1,0

	
	[image: ]
	

	
	




Từ đó suy ra  là tứ giác điều hòa nên  nên giao điểm  hai phân giác trong của  thuộc  
	1,0

	
	
Ta có  

nên Suy ra

.



Điều này cho thấy  tiếp xúc với  ở  
	1,0

	Câu 4:
(5 điểm)
	


Trên mặt phẳng tọa độ  cho  là tập hợp các điểm  thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: 

i)  

ii)  

a) Tính số phần tử của  




b) Hỏi có bao nhiêu tập  gồm 2023 phần tử của  sao cho  không chứa hai điểm nào có cùng hoành độ hoặc có cùng tung độ ?

	
	


a) TH1:  có 2024 điểm  trong 




    TH2:  có  điểm  trong 

Vậy  
	1,0

	
	
b) Do trong tập không chứa 2 điểm cùng hoành độ hoặc cùng tung độ. Nên



Đặt 

Đặt  
	1,0

	
	

+ Nếu  thì 



+ Nếu  thì  và  
	0,5

	
	


     Do  và các  phân biệt nên:   



       có 2 cách chọn là  hoặc  


       có 2 cách chọn trong tập   

	0,5

	
	

      có 2 cách chọn trong tập   
     … . 


     có 2 cách chọn trong tập 
	1,0

	
	


Do đó, với mỗi  theo quy tắc nhân, có  cách chọn các 
	0,5

	
	

Theo quy tắc cộng, số cách chọn tập  thỏa mãn yêu cầu bài toán là 
	0,5


[bookmark: _GoBack]---------------HẾT---------------
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